                                             MA TRẬN,BẢN ĐẶC TẢ NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn. Công nghệ trồng trọt
   1. Ma trận
	STT
	Chương/ Chủ đề
	Đơn vị KT
	Trắc nghiệm nhiều	lựa chọn
	Trắc	nghiệm  đúng/ sai
	Tự luận
	Tổng
	
Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	Biết
	
Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Hiểu
	   VD
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	




   1
	5. Phòng
trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	5.1.Tác hại của sâu, bệnh và ý nghĩa của việc phòng, trừ sâu, bệnh đối với cây trồng.
	
3
	
2
	

	3
	1
	
	

	
	5
	


	


	
	
	5.2. Một số loại sâu hại cây trồng thường gặp.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	


	
	
	5.3. Một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	
	
	
	2
	2
	
	1/2
	1/2
	1
	1
	

	
	
	5.4. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	1
	
	
	2
	2
	
	
	1
	1
	1
	


	
    2
	6.	Kĩ
thuật trồng trọt
	6.1. Quy trình trồng trọt
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	6.2. Ứng dụng cơ giới hóa trong trồng trọt
	1
	
	
	
	3
	1
	
	
	2
	
	


	
	
	6.3. Thu hoạch, bảo quản sản phẩm trồng trọt.   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	9
	2
	1
	7
	8
	1
	1/2
	1,5
	28
	2
	30

	Tổn số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ (%)
	300% 
	40% 
	30%  
	70%
	30%
	100%

	
	Biết: 40%;   Hiểu: 30%;  Vận dụng: 30%


Ghi chú: Các con số trong các bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. Mỗi câu hỏi tại Trắc nghiệm nhiều lựa chọn là 1 lệnh hỏi. Mỗi ý hỏi tại Trắc nghiệm đúng/ sai là 1 lệnh hỏi.
- Phần I: Từ câu 1 đến 12 với câu hỏi có 4 lựa chọn, mỗi câu đúng được 0,25 điểm 
- Phần II: Gồm 4 câu trắc nghiệm đúng/ sai, mỗi câu có 4 ý, đúng 1 ý/câu được 0,25 điểm. 
1

- Phần III: Tự luận
2. Bản đặc tả

	STT
	Chương/Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Số câu (lệnh) theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	NLC
	Đ/S
	

	










1
	








5. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	5.1.Tác hại của sâu, bệnh và ý nghĩa của việc phòng, trừ sâu, bệnh đối với cây trồng
	Nhận biết:
- Trình bày được tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng
- Trình bày được ý nghĩa của việc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
- Trình bày được một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
Thông hiểu: Phân biệt được đặc điểm nhận biết, đặc điểm gây hại của một số loại sâu hại, bệnh hại cây trồng thường gặp
Vận dụng: Lựa chọn được các biện pháp an toàn cho con người và môi trường trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
	

3


2
	
 
3 ý


1ys
	








	
	
	5.2. Một số loại sâu, bệnh hại cây trồng thường gặp.
	Nhận biết:
- Mô tả được đặc điểm nhận biết, đặc điểm gây hại của một số loại sâu hại cây trồng thường gặp.
- Mô tả được đặc điểm nhận biết, đặc điểm gây hại của một số loại bệnh hại cây trồng thường gặp.  
	   
1
	
	




	
	
	

5.3 Một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
	Nhận biết:
· Nêu được các nguyên nhân gây bệnh ở cây trồng.
· Nêu được biện pháp phòng trừ một số loại bệnh hại cây trồng phổ biến.
Thông hiểu: Mô tả được đặc điểm nhận biết một số loại của một số loại bệnh hại cây trồng thường gặp.
Vận dụng:
- Xác định được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng đang được áp dụng ở địa phương. Nêu được những điểm chưa phù hợp và đề xuất giải pháp khắc phục.
· Lựa chọn được các biện pháp an toàn cho con người và môi trường trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	




	


   1 câu
(4 ý)



	



1/2



1/2

	
	
	5.4. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm các chế phẩm vi sinh vật trong phòng, trừ sâu bệnh hại.
- Nêu được các bước sản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu, chế phẩm virus trừ sâu và chế phẩm nấm trừ sâu, bệnh hại cây trồng.  
Thông hiểu:   
- Giải thích được ý nghĩa của công nghệ vi sinh trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng. 
Vận dụng: 
- Xác định được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng đang được áp dụng ở địa phương. 
	
 1
	
2 ý




2 ý
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	6.   Kĩ
thuật trồng trọt
	
6.1.Quy trình trồng trọt
	Nhận biết: Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt và ý nghĩa của từng bước.  
Thông hiểu: Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quy trình trồng trọt. 
Vận dụng: Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến ở địa phương.   
	3



1
        
	



 
	



	
	
	
6.2. Ứng dụng cơ giới hóa trong trồng trọt
	Nhận biết:
· Nêu được một số ứng dụng nổi bật của cơ giới hoá trong làm đất trồng trọt.
· Nêu được một số ứng dụng nổi bật của cơ giới hoá trong gieo trồng .
· Nêu được một số ứng dụng nổi bật của cơ giới hoá trong chăm sóc cây trồng.
· Nêu được một số ứng dụng nổi bật của cơ giới hoátrong thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
Thông hiểu: Phân tích được ý nghĩa của việc ứng dụng cơ giới hóa trong trồng trọt
Vận dụng: Giải thích được vai trò cơ giới hoá trong trồng trọt
	
1






	




3 ý
1 ý

	





	
	
	6.3. Thu hoạch, bảo quản sản phẩm trồng trọt.   
	Thông hiểu:   Phân tích được ưu, nhược điểm của các biện pháp bảo quản các sản phẩm trồng trọt
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	16
	2

	Tỉ lệ%
	
	70 %
	30%
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ớ


i


 


cây tr


?


ng.


 


 


3


 


 


2


 


 


 


3


 


1


 


 


 


 


 


5


 


 


 


 


 


 


5.2.


 


M


ộ
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1                                                    MA TR ? N,B ? N Đ ? C T ?  NGÂN HÀNG CÂU H ? I  KI ? M   TRA   GI ? A   H ? C   KÌ   II   Môn. Công ngh ?  tr ? ng tr ? t       1. Ma   tr ? n  

STT  Chương/  Ch ?  đ ?  Đơn   v ?   KT  Tr ? c   nghi ? m  nhi ? u   l ? a ch ? n  Tr ? c   nghi ? m    đúng/ sai  T ?   lu ? n  T ? ng    T ?  l ?   %  đi ? m  

Bi ? t    Hi ? u  VD  Bi ? t  Hi ? u  VD  Hi ? u      VD  Tr ? c  nghi ? m  T ?  lu ? n  

              1  5.   Phòng   tr ?  sâu,  b ? nh   h ? i   cây   tr ? ng  5.1.Tác h ạ i   c ủ a   sâu, b ? nh và ý  ngh i a c ủ a   vi ? c phòng, tr ?  sâu,  b ? nh đ ? i v ớ i   cây tr ? ng.    3    2     3  1       5          

5.2.   M ộ t   s ?   lo ạ i   sâu   h ạ i  cây tr ? ng thư ? ng g ? p.  1           1      

5.3.   M ộ t s ?  bi ? n ph á p ph ò ng  tr ?  sâu, b ? nh h ạ i   cây tr ? ng     2  2   1/2  1/2  1  1   

5.4.  ? ng d ? ng công ngh ?  vi  sinh trong phòng, tr ?  sâu,  b ? nh h ạ i   cây tr ? ng  1    2  2    1  1  1     

       2  6.   K i   thu ? t  tr ? ng   tr ? t  6.1.   Quy   trình   tr ? ng   tr ? t  3   1       4    

6.2.  ? ng d ? ng   cơ gi ớ i hóa  trong tr ? ng tr ? t  1     3  1    2      

6.3. Thu ho ạ c h, b ? o qu ? n s ? n  ph ? m tr ? ng tr ? t.                

T ? ng   s ?  câu  9  2  1  7  8  1  1/2  1 ,5  28  2  30  

T ? n s ?  đi ? m          7,0  3,0  10,0  

T ?   l ?   (%)  30 0%    4 0%    30%     70%  30%  100%  

Bi ? t:   40%;     Hi ? u:   30%;    V ? n   d ? ng:   30%  

Ghi  chú:   Các   con   s ?   trong   các   b ? ng   th ?   hi ? n   s ?   lư ? ng   l ? nh   h ? i.   M ? i   câu   h ? i   t ạ i   Tr ? c   nghi ? m   nhi ? u   l ? a   ch ? n   là   1   l ? nh   h ? i.   M ? i   ý   h ? i   t ạ i   Tr ? c   nghi ? m  đúng/ sai  là 1 l ? nh h ? i.   -   Ph ? n   I :   T ?   câu   1 đ ế n   12   v ớ i   câ u   h ? i   có   4   l ? a   ch ? n,   m ? i   câu   đúng   đư ? c   0,25   đi ? m    

